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Phần A: Nội dung ôn tập phần trắc nghiệm.
· Phương pháp tưới nước cho cây trồng.  4 PP
    - Tưới theo hàng, vào gốc cây.

    - Tưới thấm: nước được đưa vào rãnh để thấm dần.

    - Tưới ngập: cho nước ngập tràn mặt ruộng.

    - Tưới phun mưa: nước được phu thành hạt nhỏ toả ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới phun.

· Các phương pháp bảo quản nông sản. 3pp
Bảo quản thông thoáng: nông sản trong kho vẫn tiếp xúc với không khí.

Bảo quản kín: để nông sản vào các kho kín

Bảo quản lạnh: đưa nông sản vào các kho phòng lạnh.
· Các phương pháp thu hoạch nông sản.

 - Phương pháp thủ công: Hái. Nhổ. Đào. Cắt.

 - Phương pháp cơ giới như: dùng máy thu hoạch.

· Sự sinh trưởng, phát dục ở vật nuôi.

Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận cơ thể.

Sự phát dục là sự thay đổi về thể chất của các bộ phận trong cơ thể.

· Phương pháp chọn giống vật nuôi: chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng suất.

Chọn lọc hàng loạt: dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước rồi căn cứ vào sức sản xuất (cân nặng, sản lượng trứng, sữa, …) của từng vật nuôi để chọn ra những cá thể tốt nhất làm giống.

 Kiểm tra năng suất: các vật nuôi tham gia chọn lọc (thường là con của những vật nuôi giống tốt) được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện chuẩn, cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã dự định trước để lựa chọn những con tốt nhất làm giốn

· Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.

Chuồng nuôi hợp vệ sinh phải có nhiệt đô thích hợp (ấm về mùa đông, thoáng về mùa hè). Độ ẩm trong chuồng thích hợp (khoảng 60 – 75%). Độ thông thoáng tốt nhưng không được có gió lùa. Độ chiếu sáng phải phù hợp với từng loại vật nuôi. Lượng khí độc trong chuồng (như khí amoniac, khí hydro sunphua) ít nhất.

 Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây dựng chuồng nuôi phải thực hiện đúng kĩ thuật về chọn địa điểm, hướng chuồng, nền chuồng, tường bao, mái che và bố trí các thiết bị khác trong chuồng

    Một số chú ý:

    - Hướng chuồng: hướng Nam hoặc Đông – Nam.

    - Độ chiếu sáng phù hợp.

    Để chuồng nuôi có nhiệt độ phù hợp với vật nuôi: Ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
· Sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn ở vật nuôi.
 Protêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. 
Litpit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo. 
Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. 
Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. 
Các vitamin cũng được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
· Các phương pháp chế biến thức ăn ở vật nuôi. 
Phương pháp cắt ngắn dùng cho thức ăn thô xanh, nghiền nhỏ đối với thức ăn từ hạt, xử lí nhiệt với thức ăn có chất độc.

Thức ăn giàu tinh bột thì đường hoá hoặc ủ lên men.

Kiềm hoá với thức ăn có nhiều xo như rơm, rạ.

Phối trộn nhiều loại thức ăn để tạo ra thức ăn hỗn hợp.
· Những nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi.    
 - Yếu tố bên trong (di truyền).

- Yếu tố bên ngoài: cơ học, lí học, hoá học, sinh học (kí sinh trùng, vi sinh vật).
· Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.
- Vacxin là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm.

- Tác dụng phòng bệnh truyền nhiễm
- Vacxin chết là vacxin được chế từ mầm bệnh bị giết.

   Vacxin nhược độc là vacxin được chế từ mầm bệnh bị làm yếu đi.

- Ví dụ về 1 loại vacxin: vacxin phòng chống cúm gia cầm H5N1.

Phần B: Tự luận.


Câu 1:Em hãy giải thích vì sao tại một số vùng lạnh giá, mặt hồ nước đóng băng nhưng cá vẫn có thể sống dưới mặt hồ?
Sở dĩ cá có thể sống được là nhờ tầng nước ấm ở sâu dưới lòng sông hoặc ao, hồ.Vì sự nở vì nhiệt của nước rất đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 4 độ C trở lên, nước mới nở ra. Vì vậy, ở xứ 4 độ C nước có trọng lượng riêng lớn nhất. Trong các hồ nước lạnh, về mùa đông, lớp nước ở 4 độ C nặng nhất, nên chìm xuống đấy hồ. Nhờ đó, về mùa đông, ở xứ lạnh, cá vẫn sống được ở đáy hồ, trong khi trên mặt hồ, nước đã đóng thành lớp băng dày

Câu 2: Vì sao vào buổi sáng sớm, cá dưới ao thường ngoi lên mặt nước?

Hiện tượng cá nổi đầu vào buổi sáng rất phổ biến và thường gặp trong các ao nuôi cá chủ yếu là do thiếu oxy trong nước. Thường trong ao nuôi có các loài rong tảo phát triển, vào ban ngày khi có ánh sáng mặt trời thì chúng quang hợp thải ra oxy trong nước cung cấp cho cá nên ban ngày không thiếu oxy, ban đêm không có ánh sáng thì các loài rong tảo này hấp thu oxy làm cho hàm lượng oxy trong nước giảm dần, đến khoảng 5 - 6 giờ sáng thì hàm lượng oxy trong nước thấp nhất, nên lúc này cá ngoi đầu lên mặt nước để lấy oxy trong không khí. 
Câu 3: Vì sao khi xây chuồng nuôi, người ta lại chọn hướng Nam, Đông Nam mà không chọn hướng Tây hay Tây Bắc.

Nếu xây như vậy sẽ tránh được gió thổi, nắng trực tiếp vào chuồng trại vì gió mùa ở Việt Nam thổi theo hướng Tây Bắc hoặc Đông Nam, mặt trời thì mọc hướng đông và lặn hướng tây. Nếu kết hợp được cả 2 yếu tố trên thì truồng trại thoáng mát. Mà còn 1 cái quan trọng nữa đó là tránh được gió thổi mùi của truồng trại vào nhà 

Câu 4: Vì sao phải thu hoạch nông sản đúng độ chín, nhanh gọn, cẩn thận?
- Thu hoạch không đúng lúc: Sẽ làm giảm chất lượng và sản lượng nông sản. (Khi thu hoạch lúa quá chín dẫn đến hao hụt hạt bị rụng quá nhiều. Thu hoạch sớm quá, lúa còn xanh, chất lựơng không tốt).

- Nhanh gọn để tránh thời kỳ cây trồng qua đợt thu hoạch sẽ cho sản lượng thấp 

- Trong quá trình thu hoạch cần cẩn thận để đạt được sản lượng tối đa cho cây, cẩu thả sẽ làm thất thoát về số lượng, giảm chất lượng .

